
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 49 ngõ 580 đường Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

01/03/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DƯỢC SINH HỌC LINH QUÂN

0110268497

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa;
- Môi giới mua bán hàng hóa.

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt;
- Bán buôn thủy sản;
- Bán buôn rau, quả;
- Bán buôn cà phê;
- Bán buôn chè; 
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; 
- Bán buôn thực phẩm khác như trứng, sản phẩm từ trứng, dầu, 
mỡ động thực vật, hạt tiêu, các loại gia vị khác, thức ăn cho 
động vật cảnh;
- Bán buôn thực phẩm chức năng;
- Bán buôn thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng.

4632

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh 
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; 
- Bán buôn nấm linh chi, nấm đông trùng hạ thảo, các loại nấm 
thảo dược và các chế phẩm từ các loại nấm này.

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DƯỢC SINH HỌC LINH QUÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LINH QUAN BIOLOGICAL 
PHARMACEUTICALS COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0828488444
Email:

Fax:
Website:
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5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hương liệu, tinh dầu

4669

7. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm

0119

8. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
Chi tiết: 
- Trồng cây gia vị lâu năm;
- Trồng cây dược liệu, hương liệu lâu năm. Cụ thể:
Trồng cây lâu năm để làm thuốc và sản xuất hương liệu: cung 
cấp nguyên liệu cho công nghiệp dược phẩm hoặc làm thuốc 
chữa bệnh không qua chế biến (thuốc nam, thuốc bắc) như: 
hoa nhài, hồi, ý dĩ, tam thất, sâm, sa nhân, nấm linh chi, đông 
trùng hạ thảo...

0128

9. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
Chi tiết: Hoạt động sản xuất hạt giống, gieo ươm các loại 
giống cây hàng năm như: sản xuất lúa giống; giống cây su hào, 
bắp cải, xúp lơ, cà chua, giống nấm...

0131

10. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

11. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

12. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

14. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

15. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

16. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

17. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp
Chi tiết: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong 
lĩnh vực công nghệ sinh học trong nông nghiệp

7214(Chính)

18. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4690

19. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711
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20. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên 
doanh - Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong các cửa 
hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh 
như: cà phê bột, cà phê hoà tan, chè, 
- Bán lẻ thực phẩm chức năng 
- Bán lẻ phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng

4722

21. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã);
- Sản xuất thực phẩm chức năng.
- Sản xuất cỏ làm thuốc (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la mã).

1079

22. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh
Chi tiết: 
- Sản xuất rượu công nghiệp là rượu mạnh;
- Sản xuất rượu thủ công là rượu mạnh nhằm mục đích kinh 
doanh;
- Sản xuất rượu thủ công là rượu mạnh để bán cho doanh 
nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến 
lại.

1101

23. Sản xuất rượu vang 1102

24. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

25. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

26. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

27. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên;
- Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất;
- Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất 
nước hoa hoặc thực phẩm;

2029

28. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: 
- Sản xuất thuốc các loại;
- Sản xuất hoá dược và dược liệu;
- Sản xuất các loại rượu thuốc từ nấm đông trùng hạ thảo, nấm 
linh chi và dược liệu.

2100

29. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933
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1.800.000.000 VNĐ

30. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

31. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh; 
- Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên 
doanh; 
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh; 
- Bán lẻ nấm linh chi, nấm đông trùng hạ thảo, các loại nấm 
thảo dược và các chế phẩm từ các loại nấm này.

4772

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 034096007045

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu Châu , Thị Trấn Hưng Nhân, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 49 ngõ 580 đường Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

HÀ XUÂN THÀNH Nam
06/01/1996 Kinh Việt Nam

23/07/2020 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034096007045
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu Châu , Thị Trấn Hưng Nhân, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 49 ngõ 580 đường Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HÀ XUÂN THÀNH Nam

06/01/1996 Kinh Việt Nam

23/07/2020 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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